
Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Ngọc Trung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN(Sinh) Tiếng Anh Ngữ văn GDCD Toán
C2 Tin học LS-ĐL Ngữ văn NT(Mĩ thuật) LS-ĐL
C3 Công nghệ TN-HN (HĐ) LS-ĐL NT(Nhạc) Tiếng Anh
C4 Ngữ văn KHTN(Sinh) KHTN(Sinh) Toán Tiếng Anh
C5 TN-HN(CC) Ngữ văn KHTN(Sinh) Toán Toán TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Bích Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 LS-ĐL KHTN(Sinh) Công nghệ Toán Tiếng Anh
C2 KHTN(Sinh) KHTN(Sinh) GDCD Toán Toán
C3 TN-HN (HĐ) Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Ngữ văn
C4 NT(Mĩ thuật) LS-ĐL LS-ĐL Ngữ văn Ngữ văn
C5 TN-HN(CC) NT(Nhạc) Tin học KHTN(Sinh) Ngữ văn TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A3

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Bích Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Công nghệ GDCD LS-ĐL LS-ĐL
C2 TN-HN (HĐ) Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh
C3 LS-ĐL NT(Mĩ thuật) Ngữ văn Toán Toán
C4 Ngữ văn KHTN(Sinh) Ngữ văn NT(Nhạc) KHTN(Sinh)

C5 TN-HN(CC) Ngữ văn KHTN(Sinh) KHTN(Sinh) Tiếng Anh TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : Lê Văn Năm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Anh LS-ĐL Toán Toán Tin học
C2 Tiếng Anh TN-HN (HĐ) LS-ĐL LS-ĐL Công nghệ
C3 NT(Nhạc) Toán KHTN(Sinh) GDCD KHTN(Sinh)

C4 KHTN(Sinh) Toán Ngữ văn Ngữ văn NT(Mĩ thuật)

C5 TN-HN(CC) KHTN(Sinh) Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Phương Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Anh Toán LS-ĐL GDCD KHTN(Sinh)

C2 LS-ĐL Toán Công nghệ NT(Nhạc) KHTN(Sinh)

C3 KHTN(Sinh) LS-ĐL Toán NT(Mĩ thuật) Ngữ văn
C4 Ngữ văn Tin học KHTN(Sinh) Tiếng Anh Ngữ văn
C5 TN-HN(CC) Ngữ văn Tiếng Anh TN-HN (HĐ) Toán TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A6

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Tuyết Sương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN(Sinh) Tin học KHTN(Sinh) Ngữ văn Ngữ văn
C2 KHTN(Sinh) NT(Mĩ thuật) KHTN(Sinh) Ngữ văn Ngữ văn
C3 Tiếng Anh NT(Nhạc) Công nghệ LS-ĐL LS-ĐL
C4 LS-ĐL Tiếng Anh Toán Toán GDCD
C5 TN-HN(CC) TN-HN (HĐ) Toán Toán Tiếng Anh TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A7

  - Chủ nhiệm        : Võ Tuyết Như
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 NT(Nhạc) Toán Ngữ văn NT(Mĩ thuật) TN-HN (HĐ)

C2 Ngữ văn Tin học Ngữ văn Toán LS-ĐL(Sử)

C3 Ngữ văn LS-ĐL(Địa) Toán GDCD Công nghệ
C4 KHTN(Sinh) KHTN(Sinh) Toán Tiếng Anh Tiếng Anh
C5 TN-HN(CC) KHTN(Sinh) KHTN(Sinh) LS-ĐL(Sử) Tiếng Anh TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A8

  - Chủ nhiệm        : Cao Thị Ngọc Nhiều
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN(Sinh) NT(Mĩ thuật) KHTN(Sinh) NT(Nhạc) LS-ĐL(Sử)

C2 KHTN(Sinh) TN-HN (HĐ) KHTN(Sinh) GDCD Tiếng Anh
C3 Ngữ văn Tiếng Anh LS-ĐL(Sử) Ngữ văn Toán
C4 Ngữ văn Tin học Công nghệ Ngữ văn Toán
C5 TN-HN(CC) Tiếng Anh LS-ĐL(Địa) Toán Toán TN-HN(SHL)



Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Võ Phước Sang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Công nghệ Tin học TN-HN (HĐ) Toán Ngữ văn
S2 KHTN(Lí) Toán LS-ĐL(Địa) Tiếng Anh Ngữ văn
S3 KHTN(Lí) Toán Toán NT(Mĩ thuật) KHTN(Lí)
S4 LS-ĐL(Địa) KHTN(Lí) GDCD Ngữ văn NT(Nhạc)
S5 Tiếng Anh Tiếng Anh LS-ĐL(Sử) Ngữ văn TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A2

  - Chủ nhiệm        : Phan Trần Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) TN-HN (HĐ) Tiếng Anh LS-ĐL(Địa) Tin học LS-ĐL(Địa)

S2 GDCD Tiếng Anh Ngữ văn KHTN(Lí) KHTN(Lí)
S3 NT(Mĩ thuật) Toán Ngữ văn KHTN(Lí) Toán
S4 Ngữ văn Công nghệ LS-ĐL(Sử) NT(Nhạc) Toán
S5 Ngữ văn KHTN(Lí) Toán Tiếng Anh TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A3

  - Chủ nhiệm        : Tô Thị Hồng Diễm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) KHTN(Lí) KHTN(Lí) Công nghệ Toán LS-ĐL(Sử)

S2 Tin học KHTN(Lí) Toán Toán LS-ĐL(Địa)

S3 LS-ĐL(Địa) NT(Nhạc) Toán Tiếng Anh Ngữ văn
S4 Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn NT(Mĩ thuật) Ngữ văn
S5 GDCD TN-HN (HĐ) Ngữ văn KHTN(Lí) TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Sữa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh Toán
S2 NT(Nhạc) Toán Công nghệ GDCD LS-ĐL(Sử)

S3 Tin học KHTN(Lí) KHTN(Lí) Ngữ văn KHTN(Lí)
S4 Ngữ văn TN-HN (HĐ) KHTN(Lí) Ngữ văn Tiếng Anh
S5 Ngữ văn LS-ĐL(Địa) LS-ĐL(Địa) NT(Mĩ thuật) TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A5

  - Chủ nhiệm        : Võ Nguyễn Kinh Lý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Ngữ văn NT(Mĩ thuật) Ngữ văn KHTN(Lí) KHTN(Lí)
S2 Ngữ văn Tin học Ngữ văn Toán Toán
S3 Công nghệ LS-ĐL(Địa) LS-ĐL(Sử) GDCD Tiếng Anh
S4 KHTN(Lí) Tiếng Anh Toán LS-ĐL(Địa) TN-HN (HĐ)

S5 KHTN(Lí) Tiếng Anh Toán NT(Nhạc) TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A6

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Bạch Huệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) NT(Nhạc) Công nghệ LS-ĐL(Sử) Ngữ văn Tiếng Anh
S2 NT(Mĩ thuật) LS-ĐL(Địa) TN-HN (HĐ) Ngữ văn KHTN(Lí)
S3 GDCD Tiếng Anh Toán Tin học Ngữ văn
S4 KHTN(Lí) Toán LS-ĐL(Địa) Tiếng Anh Ngữ văn
S5 KHTN(Lí) Toán KHTN(Lí) Toán TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A7

  - Chủ nhiệm        : Cao Thị Ngọc Giàu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Tin học LS-ĐL(Địa) TN-HN (HĐ) NT(Nhạc) Ngữ văn
S2 KHTN(Lí) Toán LS-ĐL(Sử) NT(Mĩ thuật) Ngữ văn
S3 KHTN(Lí) Công nghệ GDCD Toán Toán
S4 Tiếng Anh KHTN(Lí) Ngữ văn Toán Tiếng Anh
S5 Tiếng Anh KHTN(Lí) Ngữ văn LS-ĐL(Địa) TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Như Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN (Hoá) Tin học KHTN (Hoá) LS-ĐL(Sử) Ngữ văn
C2 KHTN (Hoá) Toán KHTN (Hoá) GDCD Ngữ văn
C3 Tiếng Anh Toán TN-HN (HĐ) Toán LS-ĐL(Địa)

C4 Tiếng Anh LS-ĐL(Sử) Ngữ văn Toán Tiếng Anh
C5 TN-HN(CC) Công nghệ NT(Mĩ thuật) Ngữ văn NT(Nhạc) TN-HN(SHL)



Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn NT(Nhạc) GDCD Toán Toán
C2 Ngữ văn LS-ĐL(Sử) TN-HN (HĐ) Ngữ văn Tin học
C3 NT(Mĩ thuật) LS-ĐL(Địa) Công nghệ Ngữ văn Tiếng Anh
C4 KHTN (Hoá) Toán KHTN (Hoá) LS-ĐL(Sử) Tiếng Anh
C5 TN-HN(CC) KHTN (Hoá) Toán KHTN (Hoá) Tiếng Anh TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A3

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Mai Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn LS-ĐL(Sử) KHTN (Hoá) Toán LS-ĐL(Địa)

C2 Ngữ văn NT(Nhạc) Toán Toán KHTN (Hoá)

C3 KHTN (Hoá) Tin học LS-ĐL(Sử) Tiếng Anh Toán
C4 KHTN (Hoá) Tiếng Anh Công nghệ Ngữ văn GDCD
C5 TN-HN(CC) NT(Mĩ thuật) Tiếng Anh TN-HN (HĐ) Ngữ văn TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huyền Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN (Hoá) Tiếng Anh Toán Tin học Tiếng Anh
C2 KHTN (Hoá) KHTN (Hoá) KHTN (Hoá) LS-ĐL(Sử) Toán
C3 Công nghệ LS-ĐL(Sử) GDCD Toán Ngữ văn
C4 NT(Nhạc) NT(Mĩ thuật) Ngữ văn Toán Ngữ văn
C5 TN-HN(CC) TN-HN (HĐ) LS-ĐL(Địa) Ngữ văn Tiếng Anh TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A5

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Thúy An
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Anh KHTN (Hoá) Ngữ văn GDCD Toán
C2 Tiếng Anh Toán Ngữ văn Tin học Toán
C3 TN-HN (HĐ) Toán KHTN (Hoá) LS-ĐL(Sử) KHTN (Hoá)

C4 Ngữ văn LS-ĐL(Địa) LS-ĐL(Sử) Tiếng Anh KHTN (Hoá)

C5 TN-HN(CC) Ngữ văn NT(Nhạc) Công nghệ NT(Mĩ thuật) TN-HN(SHL)

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Ngọc Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Ngữ văn Vật lí Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn
S2 Hóa học Hóa học Mỹ thuật Toán GDCD Ngữ văn
S3 Tiếng Anh Vật lí Tin học Vật lí Địa Lí Địa Lí
S4 Toán Âm nhạc Tin học Ngữ văn Tiếng Anh Sinh học
S5 Toán Sinh học Toán Ngữ văn Toán TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Mai Chí Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Tin học Toán Toán Mỹ thuật Toán
S2 Sinh học Tin học Địa Lí Vật lí Toán Địa Lí
S3 Công nghệ Hóa học Lịch Sử Sinh học Toán Tiếng Anh
S4 Tiếng Anh Vật lí Âm nhạc Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
S5 GDCD Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Ngữ văn TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Mỹ thuật Địa Lí Ngữ văn Tiếng Anh Tin học
S2 Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Tin học
S3 Toán Công nghệ Vật lí GDCD Ngữ văn Hóa học
S4 Vật lí Hóa học Toán Sinh học Toán Toán
S5 Tiếng Anh Ngữ văn Âm nhạc Lịch Sử Địa Lí TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A4

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Nở
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Vật lí Lịch Sử Vật lí Địa Lí Ngữ văn
S2 Mỹ thuật Công nghệ Vật lí Địa Lí Toán Ngữ văn
S3 GDCD Hóa học Sinh học Toán Toán Hóa học
S4 Tin học Ngữ văn Tiếng Anh Toán Ngữ văn Tiếng Anh
S5 Tin học Âm nhạc Toán Sinh học Ngữ văn TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A5

  - Chủ nhiệm        : Mai Văn Nghiêm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Hóa học Tin học GDCD Toán Địa Lí
S2 Sinh học Ngữ văn Tin học Ngữ văn Toán Công nghệ
S3 Vật lí Âm nhạc Toán Ngữ văn Lịch Sử Mỹ thuật
S4 Ngữ văn Sinh học Toán Toán Địa Lí Hóa học
S5 Ngữ văn Vật lí Tiếng Anh Vật lí Tiếng Anh TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A6

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Đào
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Hóa học Toán Ngữ văn Tin học Toán
S2 Địa Lí Sinh học Toán Sinh học Tin học Toán
S3 Âm nhạc Tiếng Anh Địa Lí Vật lí Tiếng Anh Công nghệ
S4 GDCD Ngữ văn Vật lí Lịch Sử Ngữ văn Mỹ thuật
S5 Vật lí Ngữ văn Hóa học Toán Ngữ văn TN-HN(SHL)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Vĩnh Trạch-TS

THOI KHOA BIEU TUAN 12M

(Từ 20/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A7

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Hoàng Sang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN-HN(CC) Công nghệ Sinh học Địa Lí GDCD Vật lí
S2 Tiếng Anh Hóa học Lịch Sử Vật lí Tiếng Anh Toán
S3 Sinh học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Âm nhạc Toán
S4 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Tin học Địa Lí
S5 Ngữ văn Mỹ thuật Vật lí Toán Tin học TN-HN(SHL)
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